BÀI 3: LẠM PHÁT
Câu 1: Trong nền kinh tế, khi mức giá chung các hàng hoá, dịch vụ của nền kinh tế tăng một cách liên tục trong một thời gian nhất định được gọi là

A. lạm phát.
B. tiền tệ.
C. cung cầu.
D. thị trường.

Câu 2: Trong nền kinh tế, dấu hiệu cơ bản để nhận biết nền kinh tế đó đang ở trong thời kỳ lạm phát đó là sự

A. tăng giá hàng hóa, dịch vụ.
B. giảm giá hành hóa, dịch vụ.

C. gia tăng nguồn cung hàng hóa.
D. suy giảm nguồn cung hàng hóa.

Câu 3: Khi mức độ tăng giá của hàng hóa và dịch vụ ở một con số điều đó phản ánh mức độ lạm phát của nền kinh tế đó ở mức độ

A. lạm phát vừa phải.

B. lạm phát phi mã.

C. siêu lạm phát.

D. không đáng kể.

Câu 4: Trong nền kinh tế, khi lạm phát ở mức độ vừa phải thì giá cả hàng hóa, dịch vụ thường tăng ở mức độ

A. một con số.

B. hai con số trở lên.

C. không đáng kể.

D. không xác định
Câu 5: Trong nền kinh tế, khi mức độ tăng của giá cả ở một con số hằng năm từ 0% đến dưới 10% khi đó nền kinh tế có mức độ

A. lạm phát vừa phải.

B. lạm phát phi mã.

C. siêu lạm phát.

D. lạm phát tuyệt đối.

Câu 6: Trong nền kinh tế, khi mức độ tăng của giá cả ở hai con số trở lên hằng năm, gây bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế khi đó lạm phát của nền kinh tế ở mức độ

A. lạm phát vừa phải.
B. lạm phát phi mã.

C. siêu lạm phát.
D. lạm phát tượng trưng.

Câu 7: Trong nền kinh tế, khi lạm phát ở mức độ phi mã nó thể hiện ở mức độ tăng của giá cả hàng hóa, dịch vụ từ

A. hai con số trở lên.

B. một con số trở lên.

C. không đến có.

D. mọi ngành hàng.
Câu 8: Trong nền kinh tế thị trường khi xuất hiện tình trạng lạm phát phi mã sẽ gây ra hiện tượng như thế nào đối với nền kinh tế đó?

A. bất ổn nghiêm trọng.
B. hiệu ứng tích cực.

C. sụp đổ hoàn toàn.
D. cung tăng liên tục.
Câu 9: Trong nền kinh tế thị trường khi xuất hiện tình trạng lạm phát phi mã sẽ làm cho giá trị đồng tiền của nước đó như thế nào?

A. Tăng giá trị phi mã.
B. Mất giá nhanh chóng.
C. Không thay đổi giá trị.
D. Ngày càng tăng giá trị.
Câu 10: Trong nền kinh tế thị trường khi xuất hiện tình trạng lạm phát phi mã sẽ làm cho lãi suất thực tế của đồng tiền nước đó có xu hướng

A. giảm.
B. tăng.
C. không đổi.
D. giữ nguyên.

Câu 11: Trong nền kinh tế thị trường, khi xuất hiện tình trạng lạm phát phi mã, để bảo toàn giá trị tài sản của mình, người dân có xu hướng

A. tránh giữ tiền mặt.

B. giữ nhiều tiền mặt.

C. đổi nhiều tiền mặt.
D. cất giữ tiền mặt.

Câu 12: Trong nền kinh tế thị trường, khi giá cả tăng lên với tốc độ vượt xa mức lạm phát phi mã thì nền kinh tế đó ở vào trạng thái

A. lạm phát vừa phải.
B. lạm phát phi mã.
C. siêu lạm phát.
D. lạm phát toàn diện

Câu 13: Khi nền kinh tế ở trạng thái siêu lạm phát thì nền kinh tế đó lâm vào

A. trạng thái khủng hoảng.
B. trạng thái sụp đổ.

C. trạng thái đứng im.
D. trạng thái phát triển.
Câu 14: Nếu như khi nền kinh tế ở trạng thái lạm phát phi mã sẽ làm cho đồng tiền mất giá nhanh chóng thì ở trạng thái siêu lạm phát đồng tiền sẽ mất giá

A. nghiêm trọng.
B. vừa phải.
C. hoàn toàn.
D. tuyệt đối.

Câu 15: Trong nền kinh tế, nếu lạm phát càng tăng lên thì giá trị đồng tiền sẽ

A. tăng theo.
B. giảm xuống.
C. không đổi.
D. sinh lời.
Câu 16: Trong nền kinh tế, mỗi quan hệ giữa mức tăng của lạm phát với giá trị của đồng tiền là

A. tỷ lệ thuận.
B. tỷ lệ nghịch.
C. cân bằng.
D. độc lập.

Câu 17: Một trong nhưng nguyên nhân dẫn tới hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế là do

A. chi phí sản xuất tăng cao.
B. chi phí sản xuất giảm sâu.

C. các yếu tố đầu vào giảm.
D. chi phí sản xuất không đổi.

Câu 18: Một trong những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế là trong quá trình sản xuất có sự tăng giá của

A. các yếu tố đầu vào.
B. các yếu tố đầu ra.

C. cung tăng quá nhanh.
D. cầu giảm quá nhanh.
Câu 19: Khi các yếu tố đầu vào của sản xuất tăng lên sẽ đẩy chi phí sản xuất tăng cao khiến cho giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường tăng lên từ đó dẫn đến

A. lạm phát.
B. thất nghiệp.
C. khủng hoảng.
D. suy thoái.
Câu 20: Một trong những nguyên nhân dẫn tới lạm phát trong nền kinh tế là do

A. cầu giảm mạnh.
B. cầu tăng cao.
C. cầu không tăng.
D. cầu suy giảm.

Câu 21: Trong nền sản xuất xã hội, do có yếu tố tác động làm tổng cầu tăng cao nhưng tổng cung không thay đổi dẫn đến mức giá chung tăng lên, từ đó sẽ gây ra hiện tượng

A. lạm phát.
B. thất nghiệp.
C. khủng hoảng.
D. suy thoái.
Câu 22: Trong nền kinh tế, việc cơ quan quản lý phát hành thừa tiền trong lưu thông có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng

A. lạm phát.
B. thất nghiệp.
C. cạnh tranh.
D. khủng hoảng.

Câu 23: Khi lượng tiền phát hành vượt quá mức cần thiết làm xuất hiện tình trạng người giữ tiền sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn để mua một đơn vị hàng hoá, làm cho giá cả hàng hoá leo thang sẽ gây ra hiện tượng

A. lạm phát.
B. nghèo đói.
C. thất nghiệp.
D. cạnh tranh.
Câu 24: Một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát là do

A. cầu tăng cao.
B. cung tăng cao.
C. cạnh tranh không lành mạnh.
D. hủy hoại tài nguyên môi trường.
Câu 25: Trong chính sách điều hành tiền tệ, việc phát hành thừa tiền trong lưu thông sẽ là nguyên nhân gây ra hiện tượng

A. lạm phát.
B. cung tăng.
C. cầu giảm.
D. tích trữ.
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến lạm phát?

A. Giá cả hàng hóa tăng lên.
B. Chi phí sản xuất tăng lên.

C. Cầu có xu hướng tăng lên.
D. Thu nhập người dân tăng.
Câu 27: Nội dung nào dưới đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát?

A. Nhà nước mua ngoại tệ.
B. Các chi phí đầu vào giảm.

C. chi phí sản xuất giảm.
D. lượng cung tiền đưa ra ít.

Câu 28: Đối với nền kinh tế, khi lạm phát xảy ra sẽ khiến chi phí và các yếu tố đầu vào tăng cao từ đó dẫn đến hậu quả các doanh nghiệp

A. mở rộng quy mô sản xuất.
B. thu hẹp quy mô sản xuất.
C. tăng cường tiềm lực tài chính.
D. đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

Câu 29: Đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, khi lạm phát xảy ra sẽ khiến hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn vì

A. chi phí sản xuất tăng cao.
B. chi phí sản xuất giảm xuống.

C. không nhận được hỗ trợ vốn.
D. không được tái cấp vốn.

Câu 30: Đối với xã hội, khi lạm phát xảy ra sẽ khiến cho tình trạng nào dưới đây gia tăng?

A. Thất nghiệp.
B. Tiêu dùng.
C. Sản xuất.
D. Phân phối.

Câu 31: Một trong những hậu quả do lạm phát gây ra là làm cho nền kinh tế có nguy cơ

A. suy thoái.
B. tăng trưởng.
C. phát triển.
D. vững mạnh.

Câu 32: Khi lạm phát xảy ra làm cho giá cả hàng hóa không ngững tăng, dẫn đến tình trạng tiêu cực nào dưới đây đối với nền kinh tế?

A. Đầu cơ tích trữ hàng hóa.
B. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

C. Nhiều công ty nhỏ thành lập mới.
D. Nhiều người có việc làm mới.

Câu 33: Đối với xã hội, khi lạm phát xảy ra sẽ khiến cho thu nhập thực tế của người lao động có xu hướng

A. tăng.
B. giảm.
C. không đổi.
D. cân bằng.

Câu 34: Đối với xã hội, khi lạm phát xảy ra sẽ khiến cho đời sống của nhân dân

A. gặp khó khăn.
B. gặp thuận lợi.
C. được nâng cao.
D. được cải thiện.

Câu 35: Khi lạm phát xảy ra, trong xã hội hiện tượng nào dưới đây có xu hướng gia tăng?

A. Phân hóa giàu nghèo.
B. Tiêu dùng đa dạng.

C. Thu nhập thực tế.
D. Tiền lương thực tế.

Câu 36: Việc làm nào dưới đây của cơ quan quản lý nhà nước sẽ góp phần kiềm chế tiến tới đẩy lùi nguy cơ lạm phát trong nền kinh tế?

A. Tăng lãi suất.
B. Giảm lãi suất.
C. Tăng cung tiền.
D. Đổi tiền mới.

Câu 37: Việc làm nào dưới đây của cơ quan quản lý nhà nước sẽ góp phần kiềm chế tiến tới đẩy lùi nguy cơ lạm phát trong nền kinh tế?

A. Giảm cung tiền.
B. Nâng mệnh giá tiền.

C. Cấm xuất khẩu.
D. Dừng sản xuất.

Câu 38: Thông qua việc tăng lãi xuất sẽ góp phần thúc đẩy người dân đẩy mạnh gửi tiết kiệm để từ đó giảm cùng tiền trong lưu thông nhằm kiềm chế

A. lạm phát.
B. sản xuất.
C. lưu thông.
D. phân phối.

Câu 39: Một trong những biện pháp để góp phần kiểm soát và kiềm chế lạm phát là nhà nước

A. đẩy mạnh chi tiêu công.
B. cắt giảm chi tiêu công.
C. giảm mạnh lãi suất.
D. tăng mạnh cung tiền.
Câu 40: Khi lạm phát có nguy cơ diễn biến tiêu cực, để hạn chế những khó khăn đối với người lao động, nhà nước cần tăng cường việc làm nào đối với những người gặp khó khăn?

A. Hỗ trợ thu nhập.
B. Đẩy mạnh thu thuế.

C. Hưởng bảo biểm xã hội một lần.
D. Đánh thuế thu nhập cá nhân.

Câu 41: Đối với các doanh nghiệp, khi nền kinh tế có dấu hiệu lạm phát việc làm nào dưới đây sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi vượt qua khủng hoảng?

A. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
B. Tăng thuế thu nhập doanh nghiệp.

C. Tạm đình chỉ hoạt động nhà máy.
D. Giảm hạn ngạch xuất khẩu hàng hóa.

Câu 42: Đối với các doanh nghiệp, khi nền kinh tế có dấu hiệu lạm phát việc làm nào dưới đây sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi vượt qua khủng hoảng?

A. Cho vay vốn ưu đãi với lãi xuất thấp.
B. Giảm lượng tiền doanh nghiệp vay.

C. Thắt chặt việc xuất khẩu của doanh nghiệp.

D. Dừng sản xuất để đợt hết lạm phát.

Câu 43: Một trong những biện pháp để góp phần kiểm soát và kiềm chế lạm phát là nhà nước cần

A. tăng bội chi ngân sách.
B. giảm bội chi ngân sách.
C. tăng mức chi tiêu công.
D. tăng thuế với doanh nghiệp

Câu 42: Lạm phát được phân chia thành những loại nào dưới đây?
A. Lạm phát vừa phải, lạm phát phi mã, siêu lạm phát.
B. Lạm phát thấp, lạm phát trung bình, lạm phát cao.
C. Lạm phát ngắn hạn, lạm phát trung hạn, lạm phát dài hạn.
D. Lạm phát bình thường, lạm phát kinh niên, lạm phát nghiêm trọng.
Câu 43: Khẳng định nào dưới đây là sai khi nói về lạm phát vừa phải?
A. Là lạm phát một con số (dưới 10% hằng năm).
B. Là lạm phát bình thường, không gây hậu quả đáng kể tới nền kinh tế.
C. Là lạm phát mà ở đó giá trị đồng tiền vẫn khá ổn định.
D. Là lạm phát mà ở đó đồng tiền mất giá nhanh chóng.
Câu 44: Khẳng định nào dưới đây là sai khi nói về lạm phát phi mã?
A. Là lạm phát 2 - 3 con số (10% − <1000% hằng năm).
B. Là lạm phát gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động của nền kinh tế.
C. Là lạm phát mà ở đó giá trị đồng tiền mất giá nhanh chóng.
D. Là lạm phát mà ở đó đồng tiền mất giá nghiêm trọng.
Câu 45: Lạm phát do tổng cầu của nền kinh tế tăng làm cho mức sản lượng và mức giá chung của nền kinh tế tăng gọi là lạm phát do
A. chi phí đẩy.
B. cầu kéo.
C. tự nhiên.
D. chu kỳ.
Câu 46: Lạm phát do chi phí sản xuất tăng làm cho mức sản lượng giảm và mức giá chung của nền kinh tế tăng lên gọi là lạm phát do
A. chi phí đẩy.
B. cầu kéo.
C. tự nhiên.
D. chu kỳ.
Câu 47: Biện pháp nào dưới đây không có tác dụng trong việc kiềm chế và kiểm soát lạm phát do cầu kéo?
A. Giảm mức cung tiền.
B. Tăng mức cung tiền.
C. Cắt giảm chi tiêu ngân sách.
D. Kiểm soát có hiệu quả việc tăng giá.
Câu 48: Biện pháp nào dưới đây không có tác dụng trong việc kiềm chế và kiểm soát lạm phát do chi phí đẩy?
A. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư.
B. Giảm thuế.
C. Cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động.
D. Tăng thuế.
Câu 44: Nếu mức độ tăng giá của hàng hóa ở một con số hằng năm (0% - dưới 10%) thì loại lạm phát này được gọi là lạm phát gì?
A. Siêu lạm phát
B. Lạm phát vừa phải
C. Lạm phát phi mã
D. Cả ba đáp án đều đúng
Câu 45: Nước Đức rơi vào lạm phát trầm trọng nhất vào hồi tháng 10/1923 khi tỷ lệ lạm phát lê tới 29.500%. Tại thời điểm 12/1923, người ta phải bỏ ra 4.200 tỷ mác (papiermark) để đổi lấy 1 USD. Trong những năm 1920, người Đức đã phải dùng đến củi và than để thay để cho đồng mác đã bị mất giá thảm hại do lạm phát. Lúc đó, dùng tiền để đốt thậm chí còn rẻ hơn so với củi và than. Thông tin trên đề cập đến loại hình lạm phát nào dưới đây?

A. Lạm phát vừa phải.
B. Lạm phát phi mã.

C. Siêu lạm phát.
D. Lạm phát tượng trưng.

Câu 46: Năm 2006, một ổ bánh mì 0.45 USD cần 45.000 đô la Zimbabwe, nhưng đến năm 2008, tỷ lệ lạm phát mỗi tháng ở nước này đã tăng phi mã lên đến 3.5 triệu %. Người dân cần đến 50 tỷ đô la Zimbabwe mới mua nổi 1 quả trứng hoặc ổ bánh mì bằng giá 12 chiếc ô tô chỉ mới cách đó 10 năm. Thông tin trên đề cập đến loại hình lạm phát nào dưới đây?
A. Lạm phát vừa phải.
B. Lạm phát phi mã.

C. Siêu lạm phát.
D. Lạm phát thực tế.

Câu 47:  Giá xăng dầu gần đây liên tục tăng, kéo theo chi phí vận chuyển tăng, điều này dẫn đến chi phí sản xuất tăng và doanh nghiệp buộc phải đẩy phần chi phí này lên cho người tiêu dùng bằng cách tăng giá bán để bảo toàn lợi nhuận. Hiện tượng lạm phát trên là do

A. Cầu kéo.
B. Chi phí đẩy.
C. Tăng xuất khẩu.
D. Tăng nhập khẩu.
Câu 48: Năm 2018 chúng ta mua một cân gạo với giá 18.000 đồng, nhưng đến năm 2021 cũng loại gạo đó nhưng một cân với giá 25.000 đồng. Việc tăng giá gạo như trên được gọi là hiện tượng

A. thất nghiệp.
B. lạm phát.
C. cạnh tranh.
D. cung cầu.
Câu 49: Để kiềm chế lạm phát, căn cứ vào tờ trình của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định giảm mức thuế BVMT 1.700 đồng/lít so với mức trần từ ngày 1/1/2023 sẽ góp phần làm giảm giá bán lẻ dầu mazut, dầu nhờn (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng là 1.870 đồng/lít. Đối với mỡ nhờn: Với việc giảm mức thuế BVMT 1.700 đồng/kg so với mức trần từ ngày 1/1/2023 sẽ góp phần làm giảm giá bán lẻ mỡ nhờn (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng là 1.870 đồng/kg. Trong trường hợp trên, nhà nước đã sử dụng công cụ nào để kiềm chế và kiểm soát lạm phát?

A. Thuế.
B. Cung cầu.
C. Pháp luật.
D. Giá cả.
Câu 50: Tại quốc gia T, nhu cầu du lịch vào dịp cuối năm rất lớn nên nhu cầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ và giá nguyên vật liệu đầu vào tăng dần. Đồng thời, do ảnh hưởng thị trường thế giới, giá xăng trong nước cũng được điều chỉnh tăng qua nhiều lần làm tăng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Điều này làm cho giá cả hàng hoá, dịch vụ đồng loạt tăng cao, tạo sức ép lớn lên tỉ lệ lạm phát ở quốc gia này. Trong trường hợp này, nguyên nhân dẫn đến lạm phát là do

A. cầu kéo.
B. chi phí đẩy.
C. thất nghiệp.
D. nhập siêu.

Câu 51: Theo báo cáo của chính phủ, từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 6, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng cao dần. Vận tải là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn "bão giá" xăng dầu. Một số hãng đã buộc phải tăng giá dịch vụ vận tải. Nghề đi biển, đánh bắt hải sản cũng là một trong những ngành, nghề chịu ảnh hưởng nặng nề không kém từ cơn "bão giá"xăng dầu, thậm chí không ít ngư dân đã phải cho tàu cá nằm bờ vì chi phí dầu lên quá cao. Cùng với đó, hàng loạt hệ thống dịch vụ ăn uống phải đóng cửa, hoặc thu hẹp hoạt động do chi phí đầu vào tăng mạnh, trong khi hoạt động kinh doanh trực tuyến bị ảnh hưởng nặng do giá chuyển hàng tăng cao. Trong thông tin trên, nguyên nhân dẫn đến lạm phát là do yếu tố nào dưới đây?

A. Do chi phí kéo.
B. Do chi phí đẩy.
C. Do cung lớn hơn cầu.
D. Do cung nhỏ hơn cầu.
Câu 52: Chi phí sản xuất tăng cao gây biến động giá thành sản phẩm, đẩy chi phí sinh hoạt của người dân tăng vọt . Phụ trách chi tiêu cho cả gia đình 3 người trong hơn 2 tháng qua, anh DT cho biết cảm thấy “chóng mặt” vì chi phí sinh hoạt của cả gia đình tháng này tăng gấp đôi so với tháng trước. Giá rau quả tăng 10.000 - 20.000 đồng/kg tùy loại, thịt heo tăng 70.000 - 100.000 đồng/kg so với giá cách đây hơn 2 tháng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lạm phát trong thông tin trên là do yếu tố nào dưới đây?
A. Chi phí sản xuất giảm.
B. Chi phí sản xuất tăng.
C. Nhà nước tăng lương.
D. Nhu cầu tiêu dùng tăng.

----------- HẾT ----------
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